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TUẦN 23
Ngày soạn: 05/02/2024
Ngày dạy:  19/02/2024                     

     Thứ hai, ngày 19 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng

Sinh hoạt dưới cờ
PHÁT ĐỘNG HỘI DIỄN THEO CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG EM.

Tiếng Việt
OAM, OĂM. (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết các vần oam, oăm; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có vần oam, oăm. Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có vần oam, vần oăm. Đọc đúng bài tập đọc Mưu chú thỏ. Viết được vần, tiếng, từ: oam, oăm, ngoạm, mỏ khoằm.


- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.        


-  HS có biết hợp tác, chia sẻ với bạn. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. Đồ dùng dạy học

- Máy tính, bài giảng powerpoint, ti vi, đồ dùng tiếng việt.


III. Các hoạt động dạy – học                   Tiết 1
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	

	- Giới thiệu bài
	

	2. Bài mới.

	* Dạy vần oam 
	

	- GV đưa tranh lên bảng  

- GV chỉ tiếng ngoạm. GV giải nghĩa.
	- HS quan sát

- HS đọc: ngoạm

- Lắng nghe

	- Phân tích tiếng ngoạm
	- HS phân tích

	- GV giới thiệu vần oam

- HS phân tích vần oam

- GV HD đánh vần, đọc trơn.
	- HS phân tích

- HS đọc cá nhân – tổ - cả lớp

	* Dạy vần oăm (Tương tự vần oam)
	

	- GV cho HS đọc lại vần: oam – oăm

+ So sánh 2 vần: oam - oăm
	

	* Mở rộng vốn từ. 
	

	- GV nêu yêu cầu của bài tập.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu

	- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời HS nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

- HS thảo luận theo nhóm bàn tìm các tiếng chứa vần oam – oăm.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật.

- HS lần lượt nói một vài vòng



	- GV cho từng cặp HS báo cáo kết quả theo nhóm đôi.
	- HS báo cáo kết quả.

	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời HS báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố HS tìm 2 tiếng có vần oam hoặc oăm 
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

	* Tập đọc. 
	

	- GV trình chiếu hình ảnh bài tập đọc lên bảng.
	- HS theo dõi, quan sát

	- GV đọc mẫu 1-2 lần

- GV chỉ các từ sâu hoắm  trong bài đọc trên bảng. GV giải nghĩa.
	

	Tiết 2

	3. Tập đọc (tiếp)
	

	- GV chỉ từng câu và giới thiệu

- GV đánh số thứ tự từng câu trong bài trên bảng.

- GV chỉ chậm từng tiếng trong tên bài

- GV cho HS đọc 

- GV chỉ vài câu theo thứ tự đảo lộn
	- HS đếm số câu theo sự chỉ dẫn của GV.

- HS đọc 

 HS đọc tiếp nối theo nhóm,

- Một vài HS đọc

	- Thi đọc cả bài.
	

	- Cho HS làm việc nhóm đôi
	- Từng cặp nhìn SGK cùng luyện đọc 

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc theo cặp.
	- Từng cặp lên thi đọc cả bài

	- GV cùng học sinh nhận xét
	


	- GV cùng học sinh nhận xét
	

	- Tìm hiểu bài đọc
	

	- Lắng nghe và trả lời câu hỏi. HS trả lời

	=> GV cho HS đọc lại những gì vừa học ở bài
	* Cả lớp nhìn SGK đọc 

	* Tập viết
	

	+ Viết : oam, ngoạm, oăm, mỏ khoằm
	

	- GV giới thiệu mẫu chữ viết thường oam, ngoạm, oăm, mỏ khoằm cỡ vừa.
	- HS theo dõi



	* Thực hành viết
	- HS viết chữ

	- GV nhận xét
	- HS khác nhận xét

	4. Củng cố. GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- Lắng nghe


Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Buổi chiều
Tăng cường Tiếng Việt
LUYỆN ĐỌC
I. Yêu cầu cần đạt
- Qua tranh ảnh nhận biết nhanh các âm đã học trong tuần đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ cái đã học của tuần 22.
- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có vần đã học của tuần 22.

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi. Kiên nhẫn khi hợp tác với bạn khi bạn đọc bài đặc biệt đối với những HS đọc còn chậm.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ, tranh, ảnh.
III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	- HS hát

	2. Bài mới: Giới thiệu bài
* Hướng dẫn ôn tập
Bài 1:
	- HS lắng nghe

	- GV giới thiệu tranh trong vở BT 

- Nêu yêu cầu của bài.
	- HS quan sát tranh, nắm yêu cầu của bài tập.

	- GV yêu cầu HS nhìn tranh nói tên từng sự vật.

- GV y/c HS nhận xét, bổ sung.
	- HS thực hiện.
- HS thực hiện

	- GV cho HS thực hành nối vào VBT.
	- HS nối theo yêu cầu của bài

	Bài 2: GV yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung bài.

- GV nêu yêu cầu của bải tập: Tìm vần  và đọc.

- GV HD HS thực hiện nhiệm vụ.

- Tô màu vào những quả táo có chứa các vần và đọc.

- GV cùng HS kiểm tra kết quả đúng và đọc lại.
	- HS quan sát để nắm nội dung bài tập.

- HS nhớ và nhắc lại.

- HS lắng nghe và nhớ, nhắc lại nhiệm vụ
- HS thực hiện tô màu

- Lớp đọc đồng thanh.


	3. Củng cố

- Nhận xét giờ học, tuyên dương các HS tích cực

- Dặn dò HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.



Tiếng anh
Đ/C HƯỜNG SOẠN VÀ GIẢNG


Giáo dục kĩ năng sống
ĐỒ NÀY CÓ AN TOÀN KHÔNG?
Ngày soạn: 05/02/2024
Ngày dạy:  20/02/2024                     

     Thứ ba, ngày  20 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng

Tiếng việt
OAN, OAT ( 2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết các vần oan, oat; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oan, oat. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oan, vần oat. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ (2). Viết đúng các vần, tiếng, từ: oan,oat, máy khoan, trốn thoát

- Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.


- Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học. Qua hình ảnh nhân vật thỏ nâu giúp HS nhận biết phải vâng lời người lớn và biết nhận việc vừa sức với bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

          - Thẻ chữ, bộ đồ dùng học tiếng việt. Máy tính, ti vi. Phiếu ghi nội dung BT đọc hiểu.

         III. Hoạt động dạy và dạy                    Tiết 1

	                Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	- HS hát

	2. Bài mới

- Giới thiệu bài: vần oan, vần oăt
	- HS lắng nghe

	* Dạy vần oan:
- HS đọc: oan, phân tích, đánh vần và đọc: oan.
- HS nói: máy khoan. Phân tích, đánh vần khoan.

- Đánh vần, đọc trơn từ máy khoan.
* Dạy vần oat (như vần oan)
- Đánh vần, đọc trơn từ: trốn thoát

=> Củng cố: HS nói lại 2 vần mới học: oan, oat 2 tiếng mới học: khoan, thoát.
	- HS đọc, phân tích, đánh vần

- HS nói, phân tích, đánh vần

- HS đánh vần, đọc trơn

- HS đánh vần

	* Mở rộng vốn từ 
- HS đọc từng từ ngữ.

- Từng cặp HS tìm tiếng có vần oan, oat nói kết quả.

* Tập viết 
- GV vừa viết mẫu vừa giới thiệu

- Vần oan: viết o trước viết một nét thắt nối o và a tiếp tục viết n. Làm tương tự với vần oat.
- Từ máy khoan: viết tiếng máy trước, tiếng khoan sau. Làm tương tự với từ trốn thoát. 
- HS viết vào bảng con
	- HS đọc lại các tiếng, từ.
- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS viết ở bảng con

	Tiết 2

	3. Tập đọc 
- GV chỉ hình minh hoạ bài Đeo chuông cổ mèo. GV đọc mẫu. 

- Luyện đọc từ ngữ: vuốt, thoát, khôn ngoan. 
- Luyện đọc câu

+ Xác câu trong bài, GV chỉ từng câu cho HS đọc.

+ Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).

+ Thi đọc đoạn, bài. 

+ Tìm hiểu bài đọc

- GV đưa lên bảng sơ đồ tóm tắt truyện, nêu YC: 1 HS đọc trước lớp từng ý của sơ đồ chưa hoàn chỉnh.

- GV chỉ từng ý, 1 HS đọc kết quả. Cả lớp đọc lại sơ đồ đã hoàn hỉnh. GV: Qua câu chuyện, em thây chuột nhắt như thế nào? 
	- HS lắng nghe

- HS luyện đọc từ ngữ

- HS luyện đọc câu

- HS thi đọc bài

- HS làm bài (miệng), điền từ vào chỗ trống.

- HS theo dõi

- HS trình bày 

	4. Củng cố: GV nhắc HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện Đeo chuông cổ mèo.



Tin học

Đ/C HOA SOẠN VÀ GIẢNG

Toán
LUYỆN TẬP 

I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số. Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh

- Thông qua việc quan sát, phân tích cấu tạo của số có hai chữ số, xác định được giá trị của mỗi số dựa vào vị trí của số đó, HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng chục - đơn vị đã kẻ sẵn.

III. Hoạt động dạy và dạy                    
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động khởi động

- GV cho HS chơi trò chơi.

- GV  nhận xét HS.

2. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1: Số

- Làm tương tự với các câu b, c, d.

Bài 2:

- Nếu HS gặp khó khăn, thì GV HD HS tìm câu trả lời bằng cách viết số vào bảng chục - đơn vị:

Bài 3: GV HD HS viết số thích hợp vào mỗi ô ? trong bảng rồi đọc số đó.

3. Củng cố

- Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống mọi người có dùng “chục” và “đơn vị” không. Sử dụng trong các tình huống nào.
	- HS chơi trò chơi “Bắn tên”.
- HS thực hiện các thao tác sau rồi nói cho bạn nghe, chẳng hạn, tranh a:

+ Quan sát, nói: Có 41 khối lập phương.

+ Viết vào bảng chục - đơn vị 

+ Nói: Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.
Cá nhân HS trả lời rồi chia sẻ với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả:

Số 27 gồm 2 chục và 7 đơn vị….
- HS có thể đặt câu hỏi để đố bạn với các số khác, chẳng hạn: số 82 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- HS chơi trò chơi “Tìm số thích hợp” theo cặp hoặc theo nhóm:

Đặt lên bàn các thẻ ghi số. Quan sát các tấm thẻ ghi.

- Quan sát các thẻ, ngầm chọn ra một số, đặt câu hỏi để bạn tìm đúng thẻ ghi số đó, chẳng hạn: số nào gồm 5 chục và l đơn vị.

- HS nhặt thẻ số 51, nói: số 51 gồm 5 chục và l đơn vị.

HS thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm:

- Chỉ vào số vừa viết nói cho bạn nghe, chẳng hạn: số có 1 chục và 3 đơn vị là số 13 hoặc số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.



Ngày soạn: 05/02/2024
Ngày dạy: 21/02/2024                     

     Thứ tư, ngày 21 tháng 02 năm 2024
Buổi sáng

Thể dục
CHUYỀN BÓNG BẰNG HAI TAY THEO HÀNG DỌC.

I. Yêu cầu cần đạt

- Bước đầu biết cách thực hiện chuyền bóng bằng hai tay trên đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân ra sau và tích cực tham gia tập luyện.

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được chuyền bóng bằng hai tay trên đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân ra sau.

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Tích cực tham gia tập luyện và chơi trò chơi.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện:Tranh, bóng mini, trang phục  thể thao, còi. 
III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Trò chơi “bật qua chướng ngại vật”

2. Phần cơ bản

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên đầu ra sau.

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay sang phải ra sau

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay sang trái ra sau.

- Động tác chuyền bóng bằng hai tay qua hai chân ra sau.
* Luyện tập
- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “lăn bóng”

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung buổi học. 
	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- GV HD HS khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh.

- GV thực hiện động tác mẫu

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV thổi còi cho HS tập.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét trò chơi

- GV nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- Đội hình tập luyện.

- ĐH tập luyện 

- ĐH tập luyện theo cặp đôi          
- Từng tổ  lên  thi đua, trình diễn

- HS thực hiện thả lỏng.

- ĐH kết thúc





Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Tiếng việt
TẬP VIẾT: OAM, OĂM, OAN, OAT
           I. Yêu cầu cần đạt
- Viết đúng các vần oam, oăm, oan, oat, các từ ngữ ngoạm, mỏ khoằm, máy khoan, trốn thoát - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ rõ ràng, đều nét.

- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Biết quan sát, lắng nghe, tự chuẩn bị dồ dùng học tập, ngồi viết đúng tư thế.

II. Đồ dùng dạy - học
- Ti vi, mẫu chữ

- Bảng con, phấn, vở luyện viết 1 tập 2

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Giới thiệu bài

2. Luyện tập 

* Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chỉ cho HS đọc các vần và từ ngữ: oam, oăm, oan, oat, ngoạm, mỏ khoằm, máy khoan, trốn thoát.

- GV yêu cầu HS nói cách viết các vần: oam, oăm, oan, oat

- GV HD HS về độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh. 

- GV cho HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.

* Viết chữ cỡ nhỏ

- GV chỉ cho cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ) trên bảng hoặc trong vở Luyện viết 1: ngoạm, mỏ khoằm, máy khoan, trốn thoát 

- GV viết mẫu, HD HS viết các từ ngữ cỡ nhỏ. 

- GV cho HS viết vào vở Luyện viết

3. Củng cố.
- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp 

- Nhắc những em chưa hoàn thành bài viết trong vở Luyện viết về nhà tiếp tục luyện viết.
	- HS hát

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS phát biểu

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS lắng nghe và thực hiện



Tiếng việt

KỂ CHUYỆN: HOA TẶNG BÀ

I. Yêu cầu cần đạt
- Nghe và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ai tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý

- HS giải quyết được vấn đề khi thày cô đưa ra, biết hợp tác nhóm, khả năng thuyết trình trước lớp.

- Yêu thích môn tiếng việt, vận dụng được điều đã học vào cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy – học
- Tivi/ tranh ảnh câu chuyện

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV giới thiệu câu chuyện

2. Bài mới

- GV kể chuyện Hoa tặng bà 

*  Trả lời câu hỏi theo tranh 

- GV chỉ từng tranh, Y/C HS trả lời câu hỏi của bức tranh đó

- Y/C mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 tranh. 

- 1 HS trả lời câu hỏi theo 6 tranh. 

* GV cất tranh, 1 HS kể chuyện, không có tranh. 

* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện

- Vì sao voi bà nói bó hoa của voi con tặng “thật tuyệt”. 

=> GV chốt lại: Vì đó là bó hoa tặng cho lòng tốt của voi con. Đó là phần thưởng cho lòng nhân hậu chú voi còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm, giúp đỡ mọi người.

- GV: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

- GV: Em thích nhân vật nào trong truyện? 

3. Củng cố.
- GV khen ngợi những HS kể chuyện hay. 

- Dặn HS về nhà kể với người thân điều hay em đã học được ở lớp. 
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS trả lời câu hỏi

- HS trả lời

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS phát biểu

- HS lắng nghe

- HS phát biểu. 







Ngày soạn: 05/02/2024
Ngày dạy: 22/02/2024                     


     Thứ năm, ngày 22 tháng 02 năm 2024
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1OO



 I. Yêu cầu cần đạt

- So sánh được các số có hai chữ số. Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn.

- Thông qua việc so sánh hai số sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và các kí hiệu (>, <, =), HS có cơ hội được phát triển tư duy và lập luận toán học, biết giao tiếp toán học.



II. Đồ dùng dạy và học


- Tivi, bộ đồ dùng toán 

- Tranh khởi động. Bảng các số từ 1 đến 100.

          III. Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. GV nhận xét dẫn dắt vào bài.

2. Hình thành kiến thức

- Nhận biết 1 chục.
- Nhận biết các số tròn chục: GV lấy 10 khối lập phương rời, xếp lại thành 1 thanh. HS đếm và nói: Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương. HS đọc: mười - một chục.

GV lấy 20 khối lập phương rời, xếp lại thành 2 thanh. HS đếm và nói: Có 20 khối lập phương, có 2 chục khối lập phương. HS đọc: hai mươi - hai chục.

Thực hiện tương tự với các số 30, ..., 90.

GV giới thiệu cho HS: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.

3. Thực hành, luyện tập

* Bài 1. Có mấy chục que tính?

- GV có thể đưa thêm một số ví dụ khác để HS thực hành.

- GV đặt câu hỏi để HS nói cách làm của mình. Quan sát và lắng nghe cách đếm của HS.

* Bài 2. HS quan sát băng giấy để tìm quy luật của các số ghi trên băng giấy. Đọc các số còn thiếu. Nhấn mạnh: Các số 10, 20, ..., 90 là các số tròn chục.

* Bài 3: HS chơi trò chơi theo nhóm. Mỗi bạn lấy ra vài chục đồ vật và nói số lượng. VD: Có 2 chục khối lập phương, có 1 chục bút màu, có 3 chục que tính, ...

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày. Chẳng hạn: 3 chục que tính là bao nhiêu que tính? Bằng cách nào bạn lấy đủ 3 chục que tính?

4. Củng cố. GV nhận xét tiết học
	- HS thực hiện cá nhân rồi chia sẻ với bạn: Ghép 10 khối lập phương thành 1 thanh. Nói: “Có 10 khối lập phương, có 1 chục khối lập phương”.

Bó 10 que tính thành 1 bó. Nói: “Có 10 que tính, có 1 chục que tính”.

Xếp 10 hình tròn thành một cụm. Nói: “Có 10 hình tròn, có 1 chục hình tròn”.

HS nêu các ví dụ về “1 chục”. Chẳng hạn: Có 10 quả trứng, có 1 chục quả trứng.

- Đếm số que tính, đọc kết quả cho bạn nghe. 

- HS đếm từng que tính được tất cả 60 que tính hay đếm theo nhóm mười 

- Trò chơi “Lấy đủ số lượng”

HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. 





Tiếng việt
UÂN- UÂT (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết các vần uân, uât; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uân, uât. Hoàn thành trò chơi: giúp thỏ đem cà rốt về kho tiếng chứa vần uân, vần uât. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cáo và gà. Viết đúng các vần uân, uất, các tiếng huân (chương), (sản) xuất cỡ nhỡ (trên bảng con).


- HS ham học tiếng Việt, không kiêu căng, biết khiêm tốn.

- Rèn cho HS sự tập trung, chú ý nghe giảng bài. Mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn.

II. Đồ dùng dạy học
- Máy tính, bảng con, đồ dùng tiếng việt.

III. Hoạt động dạy và học                  Tiết 1
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	1. Khởi động

2. Bài mới

* Giới thiệu bài.

* Chia sẻ và khám phá 

+  Dạy vần uân 

+ Dạy vần uât (như vần uân).

* Củng cố: Cả lớp đọc trơn các vần, từ khoá: uân, huân chương; uât, sản xuất. 

* Luyện tập 

+  Mở rộng vốn từ 

- GV đưa lên bên phải bảng hình ảnh trò chơi với 5 củ cà rốt từ; bên trái cũng lặp lại nội dung tương tự; nêu YC của trò chơi.

- GV kết luận.

* Tập viết 

-  HS đọc các vần, tiếng: 

- Viết vần: uân, uât

- Viết tiếng: huân chương), (sản) xuất

Tiết 2

3. Tập đọc 
- GV chỉ hình minh hoạ bài Cáo và gà: gà bay vù lên cây trước mõm cáo, các bác nông dân cầm gậy đuổi theo cáo.

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: tuấn tú, uất.

- Luyện đọc từ ngữ: 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có 11 câu. 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ (có thể đọc liền các câu 2, 3, 4, 5). 

- Đọc tiếp nối từng câu 
- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn, thi đọc cả bài. 

- Tìm hiểu bài đọc

- GV: Bài đọc khuyên các em điều gì? 

- Cả lớp đọc 8 vần vừa học trong tuần.

4. Củng cố.

- Chỉ cho HS đọc lại một số câu trong bài đọc.

- Đọc cho người thân nghe lại bài tập đọc.
	- 2 HS đọc bài Cải xanh và chim sâu.

- Phân tích, đánh vần, đọc trơn.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc. HS làm bài. 

- HS đọc vần uân, nói cách viết. 

- HS viết: uân, uât.
- HS viết: huân (chương), (sản) xuất.

đi dạo, ngọt ngào, đi chơi xuân, tuấn tú, mải nghe nịnh, ngoạm, lao ra đuổi, mở miệng, bay tót lên, uất quá.

- HS đọc nội dung BT. HS làm bài, 

- HS phát biểu. 



Đạo đức
LỜI NÓI THẬT (Tiết 3)

 I. Yêu cầu cần đạt
- Nêu được một số biểu hiện của lời nói thật. Giải thích được vì sao phải nói thật.

- Thực hiện nói thật trong giao tiếp với người khác

- Đồng tình với những lời nói thật, không đồng tình với những lời nói dối. 

II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGK Đạo đức 1; sưu tầm câu chuyện có nội dung về việc dũng cảm nói thật; tranh câu chuyện Cậu bé chăn cừu.

- HS: SGK Đạo đức 1.

III. Hoạt động dạy và học             
	  Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

2. Luyện tập

Hoạt động 1: Bày tỏ thái độ

- GV mời HS đọc to các ý kiến được đưa ra trong sách

- Gọi HS trình bày

- GV kết luận ứng với từng ý kiến được trao đổi.

Hoạt động 2: Đóng vai

- GV YC HS nêu các tình huống.

- Giao các nhóm HS thảo luận đưa ra cách xử lí tình huống 

- Mời vài  nhóm HS lên đóng vai

- GV mô tà nội dung các tình huống, giao nhiệm vụ cho mỗi 

* GV kết luận nội dung tình huống 1, 2

Tổng kết bài học

- Em rút ra được điều gì sau bài học này?

- Y/c HS đọc Lời khuyên SGK

- Nhận xét tiết học
	- Làm việc cá nhân và bày tỏ thái độ về từng ý kiến

  - HS làm việc theo nhóm

- Thảo luận, từng nhóm  để đóng vai, trình bày và HS khác nhận xét, có thể đưa ra cách ứng xử của đội mình

- Lắng nghe

- HS chia sẻ theo nhóm đôi trước lớp

- Lắng nghe



Ngày soạn: 05/02/2024
Ngày dạy: 23/02/2024
                                       Thứ sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Tiếng việt
TẬP VIẾT: OĂN, OĂT, UÂN, UÂT 

I. Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng các vần oăn, oăt, uân, uât; các từ ngữ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 


- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

    
- HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh đọc, trả lời câu hỏi, nghe hiểu và trình bày rõ ràng ý kiến. Biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ bạn học.



II. Đồ dùng dạy- học


- GV: Tranh minh họa từ khóa, chữ mẫu.



- HS: Bộ ĐDHT, SGK, vở, bảng con, bút, vbt. 

          III. Hoạt động dạy và học         

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp

2. Dạy bài mới.

- Giới thiệu bài. 

* Luyện tập:

a, Cho HS nhìn bảng đọc: oăn, oăt, uân, uât, tóc xoăn, chỗ ngoặt, huân chương, sản xuất.
b, Tập viết các vần và từ vừa đọc.

- Cho HS nhìn bảng, đọc; nói cách viết vần và từ trên.
- GV nhận xét.

- GV vừa viết từng chữ ghi vần, tiếng, vừa HD độ cao của các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh.

- Cho HS viết các vần, tiếng trong vở Luyện viết 1.
- Trước khi HS viết bài GV nhắc nhở HS cách cầm bút, tư thế ngồi viết và cách chữa lỗi trong bài.

- GV quan sát giúp đỡ HS còn chậm, còn lúng túng. GV nhận xét.

3.Củng cố. GV nhận xét tiết học.

- GV cùng HS bình chọn những bạn viết sạch, đẹp nhất tiết học để tuyên dương.
	- HS quan sát và lắng nghe.

- HS quan sát và đọc các chữ.
- HS quan sát các chữ trên bảng lớp.

- HS theo dõi

- HS luyện viết các chữ vào bảng con.

- HS viết vở luyện viết. 

- HS theo dõi bình chọn những bạn viết sạch, đẹp để GV nhận xét tuyên dương. 


   

Tiếng việt

ÔN TẬP 


I. Yêu cầu cần đạt


- Đọc đúng, hiểu bài tập đọc Vườn thú.

- Điền đúng vần thích hợp (oăn hay oăm) vào chỗ trống trong hai câu văn rồi chép lại hai câu đó đúng chính tả, với cỡ vừa chữ nhỏ.


- Rèn cho HS sự tập trung, chú ý nghe giảng bài. Mạnh dạn góp ý, nhận xét cho bạn. 


II. Đồ dùng dạy học

- GV: Bảng phụ.
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1.
III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của bài học.

2. Luyện tập

* Tập đọc

-  Giới thiệu bài

- GV đọc mẫu: giọng vui, hồn nhiên.

-  Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp)

- GV cho HS luyện đọc các từ ngữ sau: vườn thú, ngoạm, tản thịt bò, quất lên lưng, chích chòe, nhảy thoăn thoắt, mỏ khoằm, trắng toát.

-  Luyện đọc câu

- GV: Bài đọc có 11 câu.

- GV chỉ từng câu cho HS đọc.

- Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân từng cặp)

- Thi đọc: GV cho HS đọc tiếp nối 2 đoạn, thi đọc cả bài.

* Tìm hiểu bài đọc.

- GV giải thích yêu cầu: Thay hình ảnh bằng từ ngữ thích hợp và nói lại các câu sau.

- GV chỉ từng con vật, cả lớp: Đọc to tên con vật.

- Thảo luận nhóm đôi, làm vào VBT

- GV gọi đại diện nhóm trình bày.

- GV chỉ từng ý a,b,c,d,e cả lớp hoàn thanh câu:

*  Điền vần oăn hay oăm?

- GV viết bảng hai câu văn cần điền vần, nêu hai yêu cầu của bài tập.

- Cho HS làm vở luyện viết 1, 1 HS làm trên bảng lớp.

- Chữa bài, cả lớp đọc hai câu văn hoàn chỉnh. Chép lại hai câu văn vào vở.

- Cho HS đổi bài soát  lỗi.

- GV nhận xét chung.

3. Củng cố

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới.
	- HS lắng nghe

- HS quan sát và lắng nghe và nhắc lại tên bài.

- HS đọc: Cá nhân – đồng thanh

- HS đọc nối tiếp.

- HS thi đọc các nhân

- HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe

- Cả lớp đọc: con hổ, con voi, chích chòe, con vẹt, con công.

 - HSTH

- Cả lớp đồng thanh.

- HS quan sát và lắng nghe

- HS làm bài vào vở 

- HS đọc



KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN.
CHUẨN BỊ HỘI DIỄN 

I. Yêu cầu cần đạt
- Biết chia sẻ với các bạn trong việc chuẩn bị tham gia hội diễn của lớp.

- Tích cực tham gia các tiết mục trong hội diễn của lớp.

II. Đồ dùng dạy học
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. Các hoạt động dạy – học
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt

*  Nhận xét trong tuần 23

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học.
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
* Phương hướng tuần 24

- Thực hiện dạy tuần 24, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

* Chuẩn bị hội diễn

- GV thông báo kế hoạch tổ chức hội diễn của nhà trường
- HD HS trao đổi, chia sẻ theo tổ hoặc nhóm nhỏ theo nội dung: 

+ Nhóm mình sẽ tham gia các tiết mục văn nghệ nào? 

+ Giới thiệu các bạn tham gia đội văn nghệ của lớp.

 - Đội văn nghệ của lớp sẽ luyện tập như thế nào? Thời gian, địa điểm luyện tập? 

+ Những việc cần GV hỗ trợ. GV:

 + Công bố danh sách HS tham gia đội văn nghệ của lớp.

 + Các tiết mục văn nghệ của lớp sẽ tham gia hội diễn và phân công HS thực hiện.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe

- HS trao đổi, chia sẻ các nội dung mà GV gợi ý.

- Theo dõi



Hoạt động thư viện
HƯỚNG DẪN HS TỰ ĐỌC NHỮNG BỘ SÁCH CHUYỆN KỂ CHO BÉ.

I. Yêu cầu cần đạt
- Bước đầu trẻ có thể tự đọc và kể lại mẩu truyện ngắn.

- Mỗi câu chuyện đều giúp trẻ mở rộng kiến thức, có thêm những kinh nghiệm sống tốt.

- Trẻ thích tìm tòi, muốn hiểu biết qua sách báo.

- Thu hút trẻ đến với việc đọc sách.

II. Đồ dùng dạy học
- Bộ sách Chuyện kể cho bé.

- Địa điểm: Trong thư viện.

III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Trước khi đọc 

- Giới thiệu chung về ích lợi mà sách đã mang đến cho người đọc để thu hút HS đến với sách.
- Giới thiệu bộ sách Chuyện kể cho bé.
	- Theo dõi, mỗi HS chọn một sách một quyển để đọc.

	2. Trong khi đọc 
- Giao việc. 

- Đến trò chuyện với HS.
	- Cá nhân tự tập đọc truyện mình chọn.

- Trò chuyện với GV một vài ý trong truyện mà mình chọn đọc,…

	3. Sau khi đọc 
 - Tổ chức cho HS kể chuyện.

- Đến trò chuyện với HS.

- Qua câu chuyện vừa đọc em rút ra được bài học gì cho mình?

- Giúp HS rút ra những bài học đúng đắn.

- Giới thiệu sách.
	- Kể lại mẩu truyện ngắn mà mình vừa đọc và cho bạn biết mình thích điều gì nhất trong câu chuyện. Tại sao?

- Một vài HS kể trước lớp. 

- Rút ra bài học cho bản thân.

- Chọn, mượn một quyển sách truyện mình thích đem về đọc.



Tự nhiên và xã hội
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT( tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- HS biết được những việc nên làm để chăm sóc cây trồng và vật nuôi. Làm một bộ sưu tập về cây, con vật qua việc quan sát, sưu tầm trong tự nhiên và sách báo. Có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi. Có ý thức giữ gìn và chăm sóc cây cối. Có thói quen cho bản thân. Biết cách chăm sóc và bảo vệ cây cối, vật nuôi

- Sử dụng lời nói phù hợp với các thành viên trong lớp học khi thảo luận hoặc trình bày ý kiến.

- HS biết cách giữ gìn và bảo vệ cây cối và động vật. Vận dụng kiến thức bài học để tự đánh giá bản thân.

II. Đồ dùng dạy học


- Máy tính, ti vi, tranh ảnh trang 90, 91( SGK). Các thẻ từ về bộ phận của cây và các con vật. Bảng hoặc giấy A2, bút màu, băng dính hai mặt.

- Sách giáo khoa, bút màu.

III. Các hoạt động dạy – học                Tiết 2
1. Ổn định lớp

- GV kiểm tra đồ dùng sách vở của HS trong tiết học.

2. Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Tự đánh giá: Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ cây?

- GV phát cho mỗi HS một phiếu đánh giá

Phiếu 1: 

STT

Những việc em đã làm

Em tự đánh giá

1

Em cùng bố mẹ trồng cây ở nhà

2

Hằng ngày em chăm sóc và tưới cây

3

Em cùng bố mẹ xới đất, nhổ cỏ cho cây.

4

Cắt tỉa cây trong chậu vườn

5

Em không ngắt hoa bẻ cành nơi công cộng

6

Em không giẫm lên cỏ, cây xanh nơi công cộng.

…



	- GV phát cho mỗi em một phiếu để tự đánh giá.
	- HS viết hoặc vẽ những việc đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây xanh của mình bằng cách:

+ Vẽ mặt cười nếu em tự đánh giá là mình làm tốt

+ Vẽ mặt thường nếu em tự đánh giá là mình làm khá tốt.

+ Vẽ mặt mếu nếu em tự đánh giá mình chưa làm tốt.

	* Hoạt động 2: Tự đánh giá: Em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ các con vật?

- Mỗi HS được phát một phiếu đánh giá:

STT

Những việc em đã làm

 Em tự đánh giá

1

Em không đánh đập vật nuôi

2

Hằng ngày em cho vật nuôi của em ăn và chăm sóc chúng

3

Em cùng bố mẹ cho vật nuôi đi tiêm phòng.

4

Em cùng bố mẹ che ấm cho vật nuôi vào mùa đông và tắm mát cho chúng vào mùa hè.

5

Em cùng gia đình và khuyên mọi người thả động vật hoang dã về nơi sống của chúng, không ăn thịt chúng.



	- Mỗi HS được phát một phiếu đánh giá 
	- HS viết hoặc vẽ những việc mình đã làm để chăm sóc và bảo vệ các con vật bằng cách: Vẽ mặt cười, vẽ mặt thường, vẽ mặt mếu….

	* Hoạt động 3: Tự đánh giá: Em đã làm gì để giữ gìn an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

- Mỗi HS được phát 1 phiếu đánh giá.

Phiếu 3: Tự đánh giá việc em đã làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với cây và các con vật.

STT

Những việc em đã làm

Em tự đánh giá

1

Em không đánh đập kéo đuôi vật nuôi

2

Em không đùa nghịch trước các con vật to lớn như Trâu , Bò,….

3

Em không chọc tổ ong, kiến….

4

Em không ngắt hoa bẻ cành cây.

5

Em không tự ăn lá, quả chín mọc bên đường hay trong rừng….



	- GV phát mỗi HS được phát 1 phiếu đánh giá.

* Hoạt động 4: GV củng cố kết luận của buổi học. Nhắc HS thực hiện đúng nội dung mình vừa làm ở trên, nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện.
	- HS viết hoặc vẽ những việc mình đã làm để thực hiện việc giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây.
 - HS lắng nghe.



Buổi chiều

Toán
LUYỆN TẬP



I. Yêu cầu cần đạt



- So sánh được các số có hai chữ số.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.


II. Đồ dùng dạy và học

- Bảng các số từ 1 đến 100.


- Các thẻ số 38, 99, 83 và một số thẻ số khác.


III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	1. Hoạt động khởi động

- Chơi trò chơi “Đố bạn”.

- GV chiếu Bảng các sổ từ 1 đến 100.
	- HS chọn hai số bất kì trong bảng rồi đố bạn so sánh hai số đó.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1: Cho HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
	-  HS suy nghĩ, tự so sánh 

	- Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm. GV đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của các em.
	

	Bài 2: Cho HS lấy các thẻ số 38, 99, 83. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Có thể thay bằng các thẻ số khác và thực hiện tương tự như trên.
	- HS thực hiện 

	Bài 3: Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
	-  HS quan sát tranh thực hiện



	
	- HS đọc số điểm của mỗi bạn trong trò chơi thi tâng cầu rồi sắp xếp tên các bạn theo thứ tự số điểm từ lớn đến bé.

	- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huống bức tranh.
	

	Bài 4: Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
	- HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?

	
	- HS đọc các số còn thiếu giúp nhà thám hiểm vượt qua chướng ngại vật.

	- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về các thông tin liên quan đến các số trong bức tranh.
	

	- Trong các số em vừa đọc ở câu a): số lớn nhất là số 50; số bé nhất là số 1; Số tròn chục bé nhất là số 10; số tròn chục lớn nhất là số 50.
	

	3. Củng cố

- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Để có thế so sánh hai số chính xác em nhắn bạn điều gì?
	



Tự nhiên và xã hội
CƠ THỂ EM
I. Yêu cầu cần đạt

- Xác định được tên, hoạt động của các bộ phận bên ngoài cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái. Có ý thức giúp đỡ người không có tay, chân không cử động được. Có ý thức thực hiện giữ vệ sinh cơ thể hằng ngày.
- Có ý thức bảo vệ cơ thể của mình. Có thói quen cho bản thân. 

- Nêu được việc làm để giữ vệ sinh cơ thể. Sử dụng lời nói phù hợp với các thành viên trong lớp học khi thảo luận hoặc trình bày ý kiến. Xác định được tên, hoạt động của các bộ phận bên ngoài cơ thể; phân biệt được con trai và con gái

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Các hình trong SGK, video clip bài hát “Ô sao bé không lắc”, hình vẽ cơ thể con trai và con gái với đầy đủ các bộ phận bên ngoài của cơ thể.

- HS: Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1

III. Các hoạt động dạy – học
1. Ổn định tổ chức

· Kiểm tra sĩ số + Đồ dùng sách vở của HS trong tiết học.

2. Bài mới
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giới thiệu bài

	* Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ và nố tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể

	Bước 1: Làm việc theo cặp

- HS quan sát các hình trong SGK, một HS chỉ vào từng bộ phận trên hình vẽ để hỏi và HS kia trả lời. Sau đó đổi lại cho nhau

- GV hỗ trợ HS để các em xác định được tên một số bộ phận cơ thể tương đối có hệ thống. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

-  Yêu cầu HS của cặp này đặt câu hỏi và chỉ định cặp khác trả lời ; nếu trả lời đúng sẽ được đặt câu hỏi cho cặp khác

- GV rèn và chữa cho HS cách đặt câu hỏi và cách trả lời cho đúng.

- GV cho HS quan sát hình vẽ cơ thể em trai và em gái với đầy đủ các bộ phận bên ngoài của cơ thể để trả lời câu hỏi:

+ Cơ thể con trai và con gái khác nhau ở bộ phận nào?

- GV giúp đỡ HS nhận biết và phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa cơ thể con trai và con gái.

- GV cho HS đọc lời con ong trong SGK.

- Yêu cầu HS chỉ vùng riêng tư của cơ thể con trai và con gái trên hình vẽ.
	- Quan sát tranh và làm việc theo cặp theo yêu cầu của GV

- Nêu tên các bộ phận của cơ thể con người. 

- Thực hiện theo yêu cầu

- Làm việc dưới sự giúp đỡ của GV

- Quan sát

- Hầu hết các bộ phận của cơ thể con trai và con gái là giống nhau…..
- 2 HS đọc

- Một vài HS lên chỉ

	* Hoạt động 2: Trò chơi “Thi nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể con trai hoặc con gái”.

	- GV nêu tên trò chơi

- Nêu luật chơi, cách chơi.

- Trong một khoảng thời gian cho phép, nhóm nào được điểm nhiều hơn là thắng cuộc.

- Cho HS chơi

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS nghe GV phổ biến cách chơi sau đó tiến hành chơi trò chơi.

- Nhận xét nhóm bạn

	* Hoạt động nối tiếp

- Bài học hôm nay em biết thêm được điều gì?

- Nhận xét giờ học

- Về nhà các em ôn lại bài học và chuẩn bị trước cho bài học sau.
	- Biết được tên  của các bộ phận bên ngoài cơ thể, bộ phận riêng tư của cơ thể

- Lắng nghe

- Lắng nghe và thực hiện





Thể dục
CHUYỀN BÓNG BẰNG HAI TAY THEO HÀNG DỌC.

I. Yêu cầu cần đạt

- Bước đầu biết cách thực hiện chuyền bóng bằng hai tay trên đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân ra sau và tích cực tham gia tập luyện.

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Tích cực tham gia tập luyện và chơi trò chơi .

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: Bóng mini, trang phục thể thao, còi. 
III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

Nhận lớp

- Khởi động

- Trò chơi “bật qua chướng ngại vật”

2. Phần cơ bản

- Ôn động tác chuyền bóng bằng hai tay trên đầu ra sau.

- Ôn động tác chuyền bóng bằng hai tay sang phải ra sau

- Ôn động tác chuyền bóng bằng hai tay sang trái ra sau.

- Ôn động tác chuyền bóng bằng hai tay qua hai chân ra sau.

* Luyện tập

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Lăn bóng”.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà
	- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh nhắc lại các động tác chuyền bóng.

- HS thực hiện động tác mẫu

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV thổi còi cho HS tập.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Nhận xét trò chơi

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- Đội hình tập luyện.

ĐH tập luyện.

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





	
	Kiểm tra ngày 6/02/2024
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Phạm Thị Hằng
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